MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGHỀ LÀM VƯỜN 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
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	1
	KT TRỒNG MỘT SỐ CÂY ĐIỂN HÌNH TRONG VƯỜN

.
	Bài 18: KT trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi


	2
	1,5
	1
	1,25
	1
	1,5
	0
	0
	4
	0
	4,25
	10%

	
	
	Bài 19: KT trồng và chăm sóc cây xoài


	2
	1,5
	1
	1,25
	1
	1.5
	0
	0
	4
	0
	4,25
	10%

	
	
	Bài 20: KT trồng và chăm sóc cây cà phê
	1
	0,75
	1
	1,25
	1
	1,5
	0
	0
	3
	0
	3,5
	7,5%

	
	
	Tham quan: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam hoặc cây cà phê tại địa phương 
	1
	0,75
	2
	2,5
	0
	0
	1
	1,5
	4
	0
	4,75
	10%

	
	
	Bài 23: TH: Nhận dạng các cành cần phải cắt tỉa cho cây cà phê ở thời kỳ đã cho quả
	2
	1,5
	1
	1,25
	0
	0
	1
	1,5
	4
	0
	4,25
	10%

	
	
	Bài 25: TH: Điều tra tình hình sâu bệnh hại cây ăn quả
	1
	0,75
	1
	1,25
	0
	0
	1
	1,5
	3
	0
	3,5
	7,5%

	
	
	Bài 26: Một số vấn đề chung về hoa và cây cảnh
	2
	1,5
	1
	1,25
	1
	1,5
	0
	0
	4
	0
	4,25
	10%

	
	
	Bài 27: Kỹ thuật trồng một số cây hoa phổ biến
	2
	1,5
	1
	1,25
	1
	1,5
	0
	0
	4
	0
	4,25
	10%

	
	
	Bài 28: Kỹ thuật trồng cây cảnh trong chậu
	1
	0,75
	1
	1,25
	1
	1,5
	0
	0
	3
	0
	3,5
	7,5%

	
	
	Bài 29: Một số kỹ thuật cơ bản tạo dáng, thế cây cảnh
	1
	0,75
	1
	1,25
	1
	1,5
	0
	0
	3
	0
	3,5
	7,5%

	
	
	Bài 30: TH: Trồng hoa
	1
	0,75
	1
	1,25
	1
	1,5
	1
	1,5
	4
	0
	5
	10%

	Tổng
	
	16
	12
	12
	15
	8
	12
	4
	6
	40
	0
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70
	30
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